1.Đâu là cơ sở kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Học thuyết Mác
a. Sự xuất hiện của giai cấp vô sản

b. Sự lớn mạnh của những phong trào công nhân

c. Sự mâu thuẫn gay gắt của giai cấp tư sản và vô sản

d. Sự thất bại của những phong trào đấu tranh

2. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác là:

a. Triết – kinh tế chính trị - chủ nghĩa xã hội khoa học

b. Triết học cổ điển - kinh tế chính trị - chủ nghĩa xã hội khoa học

c. Triết – kinh tế chính trị - CNXH không tưởng

d. Triết học cổ điển - kinh tế chính trị- CNXH không tưởng

3. Vai trò của triết học?
a. Giúp nhận thức đúng về bản chất của SV – hiện tượng

b. Giúp cải tạo thực tiễn

c. Giải thích được thế giới

d. Tất cả đều đúng

4. Quốc tế I là tổ chức gì?

a. Là tổ chức của công nhân

b. Là tổ chức lãnh đạo của phong trào công nhân

c. Là tổ chức của phong trào công nhân quốc tế

d. Tất cả đều đúng

5. Nguyên tắc hoạt động của Đảng cộng sản là:

a. Dân chủ, bình đẳng


b. Gắn bó mật thiết với quần chúng

c. Lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng    

d. Tất cả đều đúng

6. Ai thành lập Quốc tế III?
a. Mác

b. ăng ghen


c. Lê nin

7.  Cách mạng tháng 10 Nga mở ra thời kỳ mới, đó là:

a. Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH

b. Thời kỳ quá độ lên CNXH

c. Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH trên toàn thế giớ

d. Thời kỳ quá độ lên CNXH trên toàn thế giới

8. Lê nin phát triển học thuyết Mác giai đoạn nào?

a. 1848 -1895

b. 1895 – 1924

c. 1924 đến nay

9. Bản chất của thế giới là gì?
a. Vật chất

b. Tinh thần

c. Không xác định

10. Bấtcứ những gì tồn tại khách quan là vật chất? 

a. Đúng

b. Sai

c. Tùy sự vật, hiện tượng

11. Nhận định câu nói đúng:

a. Con người có thể nhận thức được thế giới vật chất

b. Con người có thể nhận thức được một số sự vật hiện tượng trong thế ngiới vật chất

c. Con người có thể nhận thức được bất cứ những gì tồn tại trong thế giới
12. Vật chất khác vật thể như thế nào?

a. Vật chất thì hữu hạn, hữu tận, vật thể thì vô hạn vô  tận

b. Vật chất thì tồn tại khách quan, vật thể tồn tại chủ quan

c. Vật chất thì tồn tại vô hạn, vô tân còn vật thể thì tồn tại hữu hạn hữu tận
d. Vật chất tồn tại chủ quan còn vật thể tồn tại khách quan

13.Vận động là:

a. Là sự thay đổi của vật chất

b. là sự phát triển của vật chất

c. là tất cả mọi sự thay đổi của sự vật, hiện tượng

c. Tất cả đều đúng

14. Hình thức vận động nàolà thấp nhất?
a. Vận động cơ  học

b. Vận động vật lý

c. Vận động hóa học

15. Quả táo rơi xuống đất là vận động gì?

a. Vận động cơ học

b. Vận động lý học

c. Vận động sinh học

d. Cả a và b

16. Đồi tượng của ý thức là gì?
a. Thế giới tự nhiên

b. Thế giới xã hội

c. Thế giới khách quan
d. Thế giới chủ quan

17. Chọn câu đúng:

a. Ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan

b. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới

c. Ý thức là hình ảnh của thế giới được di chuyển vào đầu óc

d. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan

18. Trong các yếu tố tạo nên nguồn gốc của ý thức, yếu tố nàogiữ vai trò quyết định
a. bộ óc con người

b. Thế giới khách quan

c.Lao động của con người


d. Ngôn ngữ

19. Ý thức có quan hệ như thế nào với vật chất?
a. Ý thức quyết định vật chất

b. Ý thức phụ thuộc vào vật chất

c. Ý thức tác động trở lại vật chất

d. Ý thức do vật chất sinh ra

20.  Vai trò của ý thức là gì?

a. Định hướng hoạt động cho con người

b. Giúp trang bị tri thức cho con người

c. Giúp con người xác định mục tiêu, phương hướng

d. Tất cả đều đúng

21. ý thức hình thành do?
a. Mỗi cá nhân tự nhận thức

b. Do môi trường tác động

c. Do điều kiện kinh tế - xã hộichi phối

d. Tất cả đều đúng

22.Cơ sở tạo sự liên hệ giữa các sự vật – hiện tượng là:
a. Chúng cùng tồn tại trong thế giới
d. Chúng thống nhất với nhau ở tính vật chất
b. Chúng thống nhất với nhau

c. Chúng đều là vật chất

23. Con người liên hệ với sự vật hiện tượng là vì:

a. Do con người muốn liên hệ

b. Con người phải liên hệ để tồn tại

c. Sự liên hệ đó mang tính khách quan
c. Con người liên hệ để phát triển

24. Quy luật xã hội là gì?
a. Được hình thành tự phát

b. Được hình thành do nhu cầu của xã hội

c. Được hình thành bởi con người

d. Được hình thành và tác động thong qua hoạt động của con người

25. Quy luật cạnh tranh là quy luật gì?
a. Quy luật tự nhiên

b. Quy luật xã hội

c. Cả hai

26. Giàu và nghèo có được xem làmộtmâu thuẫn biện chứng không?

a. Có

b. Không

c.Không chắc chắn

27. Đấu tranh giữa các mặt đối lập có vai trò:
a. Giúp sự vật biến đổi

b. Giúp sự vật phát triển

c. Lànguồn gốc và động lực của sự phát triển

d. Tất cả đều đúng

28. Chất của lớp học là:
a. Lớp bao nhiêu người

b. Học giỏi hay không giỏi

c. Tốc độ tiếp thu bài của lớp

d. Trình độ lớp so với lớp khác

29.Độ là gì?
a. Lả khoảng xác định

b. Là khoảng giới hạn

c. là khoảng giới hạn mà lượng và chất chưa thay đổi

d. là khoảng giới hạn mà chất chưa thay đổi

30.  Bước nhảy của sự vật làm cho:

a. Lượng sự vật thay đổi


b. Chất của sự vật thay đổi

c. Sự vật mới ra đời



d. Tất cả đều đúng

31. Nhận thức và ý thức giống haykhác?
a. Giống

b. khác

c. Vừa giống vừa khác

32.
